
Phụ lục II
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày           /03/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

STT Mã TTHC Tên TTHC
Phí/lệ phí thực hiện

Phí Lệ phí Không
A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng

1 1.009794.000.00.00.H35

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với
các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây
dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công
trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước
các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực
thuộc  Bộ Xây dựng và  Bộ quản  lý  công  trình  xây  dựng chuyên
ngành.

x

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

I Lĩnh vực hoạt động xây dựng

1 1.009998.000.00.00.H35

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công
trình  Không  theo   tuyến/Theo  tuyến  trong đô   thị/Tín  ngưỡng,   tôn
giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo
tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

x
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2 1.009999.000.00.00.H35

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công
trình  Không  theo   tuyến/Theo  tuyến  trong đô   thị/Tín  ngưỡng,   tôn
giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn
cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo
tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

x

3 1.009994.000.00.00.H35

Cấp giấy phép xây dựng mới  đối  với  công  trình cấp III,  cấp IV
(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng,
tôn   giáo/Tượng  đài,   tranh   hoành   tráng/Theo  giai   đoạn   cho   công
trình không theo  tuyến/Theo giai  đoạn cho công trình  theo  tuyến
trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

x

4 1.009995.000.00.00.H35

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo đối với công trình cấp III,
cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho
công  trình  không  theo   tuyến/Theo giai  đoạn  cho  công  trình   theo
tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

x

5 1.009996.000.00.00.H35

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình
không   theo   tuyến/Theo   tuyến   trong   đô   thị/Tín   ngưỡng,   tôn
giáo/Tượng đài,   tranh hoành tráng/Theo giai  đoạn cho công trình
không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô
thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

 x

6 1.009997.000.00.00.H35

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp
IV   (công   trình   Không   theo   tuyến/Theo   tuyến   trong   đô   thị/Tín
ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho
công  trình  không  theo   tuyến/Theo giai  đoạn  cho  công  trình   theo
tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

x

7 1.009992.000.00.00.H35 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng x

STT Mã TTHC Tên TTHC
Phí/lệ phí thực hiện

Phí Lệ phí Không
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